
1 

 

                    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 

Môn thi: TOÁN 
 

              

 

 
Mã đề: 401 

PHÂN I: TRẮC NGHIỆM  

(0,2  35  7 điểm) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A D C A B D D A B C B D D B C C B C C B D D B D C 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
               

A C D A C B C A A B 
               

 

Câu 1.  

 Dựa vào bảng biến thiên   hàm số không có tiệm cận . Chọn A 

Câu 2.  

 3.2 .3 6V abc a a a a     . Chọn D 

Câu 3.  

 
4

4;3 4 3
3

a
M z i

b

 
      


 . Chọn C 

Câu 4. Mặt cầu tâm          
2 2 2

1;2; 3 , 2 : 1 2 3 4I R S x y z           

                                                            2 2 2 2 4 6 10 0x y z x y z          . Chọn A 

Câu 5.  

 
5

lim lim 0
1xx

y
x

  


 TCN 0y   . Chọn B 

Câu 6.  

 
1

ln 2 1
2 1 2

dx
x C

x
  

  . Chọn D 

Câu 7.  

 2log 10 log 2a a     2 3log 4000 log 2 10 2 3a     . Chọn D 

Câu 8.  

 

2 1 7

24 3 4 12 12.P x x x x x    .  Chọn  A 

Câu 9.  

 Diện 1 mặt hình lập phương : 
150

25
6

    cạnh 3 35 5 125a V a      . Chọn B 

Câu 10.  

  3 3 34 3 16
16

du
u x du x dx x dx        

   5 51

16 16

du
I u u du    . Chọn C 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU 



2 

 

Câu 11.  Chọn B 

 

Câu 12.  

     VTCP  1;2;2BA    
2 1

:
1 2 2

x y z
AB

 
  


 . Chọn D 

Câu 13.  

 ' ' lnuy a y u a     

   1 1 12 ' 1 '.2 .ln 2 2 .ln 2x x xy y x        . Chọn D 

 

 

 

 

Câu 14.  

 PTHĐ giao điểm  C  và Ox  : 
4

2 4 2 23
0 2 3 0 3 3

2 2

x
x x x x x              . Chọn B 

 

Câu 15.  

 3 2 2log log 0 log 1 2a a a      . Chọn C 

Câu 16.  

 3 0xt    .  
 

 

1 3
2

2 3

log 9 3 69 3 6
18 27 0

9 3 6 log 9 3 6

xt
pt t t

t x

          
    

  

              1 2 3 3 3log 9 3 6 log 9 3 6 log 27 3x x         . Chọn C 

 

Câu 17.  

Dựa vào đồ thị : phương trình 4 23 3x x m    có 3 nghiệm phân biệt 3m   . Chọn B 

 

Câu 18.  

                    
1

.
3

V B h      .   20h SO    cm   

                                                            .   
2

0.cot 30 20 3 20 3 1200R OA h B          

                                      31
1200 .20 8000

3
V cm     . Chọn C 

Câu 19.  

     1 2z i   là nghiệm phương trình  



3 

 

                               
22 0 1 2 1 2 0z az b i a i b          

                                                   3 2 4 0a b a i       
3 0

3
2 4 0

a b
a b

a

  
    

 
 . Chọn  

Câu 20. 

  Đặt  
3

1

u f x dx   ,   
3

1

v g x dx    . Ta có  
3 24 3

10
2 1 7

u v u
u v

u v v

   
    

    
 . Chọn B 

 

 

 Câu 21. 

                                                                                                                  

         
1

.
3

V B h      .    
29 3

4

a
B     .   

2 2 2 24 3

3

h SA OA a a a

OA a

     




  

    
2 31 9 3 3 3

. .
3 4 4

a a
V a    .   Chọn D 

Câu 22. 

  Dựa vào đồ thị 
3

5
2

M
M m

m


   

 
 . Chọn D 

 

Câu 23. 

   
2

2

6 1 1 6

2 1 2 2

2

1
log log 5 log 5 log 5

5

x x x x

x x

  


    2

1 25 1 0 5x x x x         . Chọn B 

Câu 24. 

 H  trực tâm ABC   OH ABC   
     1;2;2 : 2 2 9 0
P

n OH P x y z         . Chọn D 

Câu 25. 

        
   

   

1;1;1

2; 1;

n

n m







 
      .        . 0 2 1 0 1n n m m             . Chọn C 

Câu 26. 

           2' 6 6 6y x x m     

        y  nghich biến trên    1;1 ' 0, 1;1y x        

                                                   2 20x x m x x m            

          2g x x x   .      max g x m     max 2g x m    . Chọn A 

 

Câu 27. 



4 

 

                                                       
          .V B h   

           
2 3

4

a
B   ,   

2
2 2 2 11

' ' 3
4 2

a a
h A I AA AI a       

2 33 11 33
.

4 2 8

a a a
V    . Chọn C 

 Câu 28. 

     
2

1 5 4 2 2 5 4i z z i a b a b i i           
2 5 1

1
2 4 2

a b a
a b

a b b

   
      

    
 . Chọn D 

Câu 29. 

  Đặt 4 2t x tdt dx    . 

Với 5 3x t   ; 21 5x t    

           Ta có 
21

5 4

dx

x x 


5

2

3

2
4

dt

t


  
5

3

1
ln 2 ln 2

2
t t   

1 1 1
ln 2 ln5 ln 7

2 2 2
   . 

                
1 1 1

; ; 2
2 2 2

a b c a b c          . Chọn A 

Câu 30. 

                               
22

2

a
h a

a




   . Chọn C 

 

 

Câu 31.            d  qua  ' 2;2;1M   có VTCP  2,1,2da    ' 3;0;0MM     

                                   

                ', 0;6; 3 : 2 3 0dn MM a y z         
 

 . Chọn B 

Câu 32. 

                  
12

1 1 2

2

1 5
6 0 6, 3 6 2 21

1 5

z i
z z z z z

z i

  
        

 

 . Chọn C 

 

 



5 

 

Câu 33. 

             

 

 

 

 

Câu 34. 

  2

2 2
ln 1 ln 1

1 1 1
dx dx x x C

x x x
     

      

. 1, 1x x     

              
 

 

2 ln 3

2 ln 3

f C

f C

  

  
 ,   Mà      2 2 0 0 ln 1 ln 1f f C f x x x            

. 1 1x     

             

              

1
ln 3

2

1
ln 3

2

f C

f C

 
   
 

 
   

 

 ,   Mà  
1 1

2 1 ln 1 ln 1 1
2 2

f f C f x x x
   
             
   

 

   Do đó :       
6

3 0 4 1 ln3 ln 2 ln5 1 ln
5

f f f          .  Chọn A 

Câu 35. 

   Đặt 

2

2 1 3 3
1

2 4 4
t x x x

 
       

   

  Ta có:  2 22 ln 1 0x x a x x      1 ln 0t a t     

  Đặt  
3

1 ln ,
4

f t t a t t    . 

    1 0
a

f t
t

     f t  là hàm số đồng biến trên 
3

;
4

 


 
. 

  Khi đó  
3

4
f t f

 
  

 
 

   0,f t x   ¡
3 7 3 4 3

0 .ln 0 ln 6,083
4 4 4 7 4

f a a
 

         
 

. Chọn B 

 



6 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN  (0,5  6  3 điểm) 
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